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DANH MỤC  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN XỬ LÝ QUA TỰ KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA KỲ 2014-2018 

VÀ KẾT LUẬN KIỂM TRA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH  

(Ban hành kèm theo Công văn số 356/STP-XDKTVB ngày 15/4/2020 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên) 

 

Stt 

Tên loại văn bản; Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, năm ban hành và tên 

gọi văn bản 

Căn cứ xử lý 
Văn bản yêu cầu 

 xử lý 

Tình hình 

xử lý 

Đề xuất hình 

thức xử lý 

/Cơ quam 

tham mưu 

xử lý  

I VĂN BẢN CẦN XỬ LÝ QUA KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA VĂN BẢN QPPL 

1.  

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban 

hành quy định công nhận, quản lý và 

phát triển nghề truyền thống, làng 

nghề, làng nghề truyền thống, ngành 

nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên. 

Tại điểm a, điểm b khoản 

1 và khoản 3 Điều 8 quy 

định về trình tự xét công 

nhận nghề truyền thống, 

làng nghề, làng nghề 

truyền thống. 

Tuy nhiên khoản 5 Điều 6 

Nghị định số 

52/2018/NĐ-CP thì "Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ 

được giao quy định thời 

gian xét công nhận các 

Văn bản số 

811/UBND-KSTT 

ngày 25/3/2020 của 

UBND tỉnh về việc 

tham mưu điều chỉnh 

sửa đổi một số nội 

dung quy định tại 

Quyết định số 

32/2019/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 9 năm 

2019 của Ủy ban nhân 

dân 

Chưa xử lý -  Sửa đổi, bổ 

sung; 

- Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn. 

http://congbao.dienbien.gov.vn/congbao/congbao.nsf/NoiDung?openForm&ParentUNID=4AA5B383CC881A4647258478004D9568
http://congbao.dienbien.gov.vn/congbao/congbao.nsf/NoiDung?openForm&ParentUNID=4AA5B383CC881A4647258478004D9568
http://congbao.dienbien.gov.vn/congbao/congbao.nsf/NoiDung?openForm&ParentUNID=4AA5B383CC881A4647258478004D9568
http://congbao.dienbien.gov.vn/congbao/congbao.nsf/NoiDung?openForm&ParentUNID=4AA5B383CC881A4647258478004D9568
http://congbao.dienbien.gov.vn/congbao/congbao.nsf/NoiDung?openForm&ParentUNID=4AA5B383CC881A4647258478004D9568
http://congbao.dienbien.gov.vn/congbao/congbao.nsf/NoiDung?openForm&ParentUNID=4AA5B383CC881A4647258478004D9568
http://congbao.dienbien.gov.vn/congbao/congbao.nsf/NoiDung?openForm&ParentUNID=4AA5B383CC881A4647258478004D9568
http://congbao.dienbien.gov.vn/congbao/congbao.nsf/NoiDung?openForm&ParentUNID=4AA5B383CC881A4647258478004D9568
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nghề truyền thống, làng 

nghề, làng nghề truyền 

thống.". 

2.  

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh 

Điện Biên Quy định thực hiện chính 

sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao 

động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, 

đi làm việc có tổ chức tại các doanh 

nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh. 

Khoản 1, 2 và 3 Điều 5 

Quy định ban hành kèm 

Quyết định số 

15/2017/QĐ-UBND có 

chứa thủ tục hành chính 

-  Kết quả tự kiểm tra  

của cơ quan Tư pháp 

sau khi ban hành; 

- Công văn số 10/STP-

XDKTVB ngày 

04/01/2018 của Sở Tư 

pháp; 

- Công văn  số 

45/VĐCXDPL-CSPL 

ngày 22/01/2019 của 

Vụ vấn đề chung xây 

dựng pháp luật -Bộ Tư 

pháp; 

- Công văn số 

21/KSTT-VPCP ngày 

14/01/2019 của Văn 

phòng Chính phủ về xử 

lý vướng mắc trong 

việc thực hiện TTHC 

trong văn bản QPPL để 

thực hiện chính sách 

Đã được chấp 

thuận tại  

Quyết định số 

1360/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Điện Biên. 

- Bãi bỏ, sửa 

đổi, bổ sung; 

- Sở Lao 

động, 

Thương binh 

và Xã hội. 
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đặc thù của địa phương 

II VĂN BẢN CẦN XỬ LÝ QUA QUA RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL  

3.  

Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh 

Điện Biên Ban hành Quy định phân 

công, phân cấp quản lý quy hoạch 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên. 

- Điều 4 căn cứ vào Điều 

22 Luật Xây dựng, Tuy 

nhiên quy định này đã 

được sửa đổi bởi khoản 6 

Điều 28 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 

Luật có liên quan đến quy 

hoạch; 

- Điều 5 căn cứ vào Điều 

34 Luật Xây dựng, tuy 

nhiên quy định đã được 

sửa đổi bởi khoản 9 Điều 

28 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 37 Luật 

có liên quan đến quy 

hoạch.  

- Báo cáo số 406/BC-

STP ngày 24/4/2019 

của Sở Tư pháp kết quả 

rà soát văn bản QPPL 

thuộc lĩnh vực Bộ Xây 

dựng. 

- Báo cáo số 30/BC-

UBND ngày 30/01/2020 

của UBND tỉnh kết quả 

công tác kiểm tra, xử lý, 

rà soát, hệ thống hóa 

văn bản QPPL năm 

2019 trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên 

- Chưa xử lý  

-  Được chấp 

thuận tại STT 1 

trang 4 Mục II 

Quyết định số 

815/QĐ-

UBND ngày 

30/8/2019 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Điện Biên. 

- Sửa đổi, bổ 

sung; 

- Sở Xây dựng 

4.  

Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh 

Điện Biên Ban hành quy định phân 

cấp, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị 

- Khoản 3 Điều 56 căn cứ 
vào Điều 19 Nghị định số 
64/2010/NĐ-CP ngày 11 
tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về quản lý cây 
xanh đô thị đã được bãi bỏ 

- Báo cáo số 406/BC-

STP ngày 24/4/2019 

của Sở Tư pháp kết quả 

rà soát văn bản QPPL 

thuộc lĩnh vực Bộ Xây 

Chưa xử lý 

 

- Bãi bỏ khoản 

3 Điều 56 

Quyết định Số 

10/2017/QĐ-



 4 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. bởi khoản 2 Điều 3 Nghị 
định số 100/2018/NĐ-CP 
ngày 16/7/2018 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một số quy định về 
điều kiện đầu tư, kinh 
doanh thuộc các lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng, do đó đề nghị 
bãi bỏ khoản 3 Điều 56 
Quyết định Số 
10/2017/QĐ-UBND.  

dựng. 

- Báo cáo số 30/BC-

UBND ngày 

30/01/2020 của UBND 

tỉnh kết quả công tác 

kiểm tra, xử lý, rà soát, 

hệ thống hóa văn bản 

QPPL năm 2019 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên 

UBND; 

- Sở Xây dựng. 

III VĂN BẢN CẦN XỬ LÝ QUA KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN KỲ 2014-2018 

5.  

Nghị quyết số 217/2011/NQ-HĐND 

ngày 20/4/2011 của HĐND tỉnh 

Điện Biên Quy định số lượng, chính 

sách hỗ trợ đối với khuyến nông viên 

cấp xã và cộng tác viên khuyến nông 

thôn, bản trên địa bàn tính Điện Biên 

Nghị quyết căn cứ vào 

Nghị định số 02/2010/NĐ-

CP ngày 08/01/2010 của 

chính phủ về Khuyến 

nông, tuy nhiên Nghị định 

này đã được thay thế bởi 

Nghị định số 

83/2018/NĐ-CP ngày 

24/5/2018 của Chính phủ 

về Khuyến nông  

 Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện 

Biên thực hiện kết quả 

hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 

2014-2018 

Chưa xử lý - Thay thế; 

- Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn.  

6.  

Nghị quyết số 337/2014/NQ-HĐND 

ngày 04/4/2014 của HĐND tỉnh 

Điện Biên Quy định mức chi bồi 

Các căn cứ ban hành Nghị 

quyết đã được thay thế bởi 

các văn bản khác do đó 

Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

Chưa xử lý - Thay thế; 

- Sở Nông 
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dưỡng, hỗ trợ cho các tổ chức, cá 

nhân được huy động hoặc tự nguyện 

tham gia để ngăn chặn tình trạng 

chặt phá rừng trái pháp luật và phòng 

cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên 

nội dung Nghị quyết 

không còn phù hợp 

nhân dân tỉnh Điện 

Biên thực hiện kết quả 

hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 

2014-2018 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn 

7.  

Nghị quyết số 383/2015/NQ-HĐND  

ngày 10/11/2015 của HĐND tỉnh 

Điện Biên Về việc quy định mức hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước nhằm 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên 

kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông 

sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên 

Nghị quyết số 

383/2015/NQ-HĐND  

ngày 10/11/2015 cụ thể 

hóa các quy định tại Quyết 

định số 62/2013/QĐ-TTg 

ngày 25/10/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ. Hiện tại 

Quyết định số 

62/2013/QĐ-TTg ngày 

25/10/2013 của Thủ tướng 

đã hết hiệu lực (theo quy 

định tại khoản 2, Điều 19, 

Nghị định 98/2018/NĐ-CP 

ngày 05/7/2018) 

Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện 

Biên thực hiện kết quả 

hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 

2014-2018 

Chưa xử lý - Thay thế; 

- Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn 

8.  

Nghị quyết số 389/2015/NQ-HĐND  

ngày 10/11/2015 của HĐND tỉnh 

Điện Biên Về quy định chính sách 

khuyến công trên địa bàn tỉnh Điện 

Một số căn cứ pháp lý 

được sửa đổi, bổ sung và 

thay thế, cụ thể: 

- Thông tư số 46/2012/TT-

Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên 

Chưa xử lý - Thay thế; 

- Sở Công 

thương 

http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=46/2012/TT-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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Biên BCT ngày 28/12/2012 của 

Bộ Công Thương Quy định 

chi tiết  một số nội dung 

của Nghị định 

số 45/2012/NĐ-CP ngày 

21/5/2012 của Chính Phủ 

về khuyến công được sửa 

đổi, bổ sung một số điều 

bằng Thông tư số 

20/2017/TT-BCT ngày 

29/9/2017 của Bộ Công 

thương; 

- Thông tư số 36/2013/TT-

BCT ngày 27/12/2013 Quy 

định về việc xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện và 

quản lý kinh phí khuyến 

công quốc gia được sửa 

đổi, bổ sung bằng Thông tư 

số 17/2018/TT-BCT ngày 

10/7/2018 của Bộ Cong 

thương sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 

số 36/2013/TT-BCT ngày 

27/12/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định 

về việc xây dựng kế hoạch, 

tổ chức thực hiện và quản 

lý kinh phí khuyến công 

thực hiện kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 2014-

2018 

http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=46/2012/TT-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=45/2012/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=36/2013/TT-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=36/2013/TT-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://www.vbpl.vn/bocongthuong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=36/2013/TT-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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quốc gia. 

- Thông tư liên tịch 

số 26/2014/TTLT-BTC-

BCT ngày 18/02/2014 của 

liên bộ Tài chính – Bộ 

Công Thương hướng dẫn 

trình tự lập, quản lý, sử 

dụng kinh phí khuyến công 

quốc gia và kinh phí 

khuyến công địa phương 

được thay thế bằng Thông 

tư số 28/2018/TT-BTC 

ngày 18/02/2018 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn lập, 

quản lý, sử dụng kinh phí 

khuyến công 

9.  

 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh 

Điện Biên ban hành Quy định về 

phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, cán bộ, công chức, viên 

chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên 

Các căn cứ pháp lý và nội 

dung không còn phù hợp 

với quy định hiện hành 

Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện 

Biên thực hiện kết quả 

hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 

2014-2018 

- Đang xử lý; 

- Đã được chấp 

thuận tại Quyết 

định số 44/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2018 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

- Thay thế; 

- Sở Nội vụ. 

http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2014/TTLT-BTC-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2014/TTLT-BTC-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://congbao.dienbien.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docgaid=12065&type=small&year=2010
http://congbao.dienbien.gov.vn/webpages/newdoc/dailycontent.faces?docgaid=12065&type=small&year=2010
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Điện Biên  và  

tại STT thứ 3 

trang 2 Quyết 

định số 65/QĐ-

UBND ngày 

23/01/2019 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Điện Biên. 

10.  

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh 

Điện Biên Về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

- Căn cứ pháp lý ban hành 

Quyết định thay thế bằng 

văn bản khác; 

- Nội dung không còn phù 

hợp với Thông tư liên tịch 

số 51/2015/TTLT-BYT-

BNV 

Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên 

thực hiện kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 2014-

2018 

Chưa xử lý  - Thay thế; 

-  Sở Y tế. 

 

11.  

Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh 

Điện Biên Ban hành quy định số 

lượng, chính sách hỗ trợ đối với 

khuyến nông viên cấp xã và cộng tác 

viên khuyến nông thôn, bản trên địa 

bàn tính Điện Biên 

Nội dung của Quyết định 

không còn phù hợp với  

Nghị định số 83/2018/NĐ-

CP ngày 24/5/2018 của 

Chính phủ về Khuyến 

nông (Nghị định này thay 

thế  Nghị định số 

Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên 

thực hiện kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 

Chưa xử lý 

 

- Thay thế; 

- Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn.  
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02/2010/NĐ-CP ngày 

08/01/2010 của chính phủ 

về Khuyến nông) 

2014-2018 

12.  

Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh 

Điện Biên Ban hành quy định về nội 

dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt 

động khuyến nông địa phương sử 

dụng nguồn kinh phí khuyến nông 

tỉnh Điện Biên 

Nội dung của Quyết định 

không còn phù hợp với  

Nghị định số 83/2018/NĐ-

CP ngày 24/5/2018 của 

Chính phủ về Khuyến 

nông (Nghị định này thay 

thế  Nghị định số 

02/2010/NĐ-CP ngày 

08/01/2010 của chính phủ 

về Khuyến nông đã hết hiệu 

lực toàn bộ) 

Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên 

thực hiện kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 

2014-2018 

Chưa xử lý 

 

- Thay thế; 

- Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn.  

13.  

Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND 

11/6/2013 của UBND tỉnh Điện Biên 

Ban hành quy chế đào tạo, sát hoạch, 

cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 

cho đồng bào dân tộc có trình độ văn 

hóa thấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

Một số văn bản căn cứ 

pháp lý ban hành Quyết 

định đã hết hiệu lực 

Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên 

thực hiện kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 

2014-2018 

Chưa xử lý 

 

-  Thay thế; 

- Sở Giao 

thông vận tải; 

 

14.  Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND Nghị định số 83/2018/NĐ-

CP ngày 24/5/2018 của 

Công văn số Chưa xử lý -  Thay thế; 
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ngày 19/7/2013 của UBND tỉnh 

Điện Biên Sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên ban hành quy 

định về nội dung chi và mức hỗ trợ 

cho các hoạt động khuyến nông địa 

phương sử dụng nguồn kinh phí 

khuyến nông tỉnh Điện Biên 

Chính phủ về Khuyến 

nông có hiệu lực từ ngày 

10/7/2018 và thay thế cho 

Nghị định số 02/2010/NĐ-

CP ngày 08/01/2010 của 

Chính phủ về Khuyến 

nông 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên 

thực hiện kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 

2014-2018 

 - Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển NT 

15.  

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2014 cùa UBND tỉnh 

Điện Biên Quy định mức chi bồi 

dưỡng, hỗ trợ cho các tổ chức, cá 

nhân được huy động hoặc tự nguyện 

tham gia để ngăn chặn tình trạng 

chặt phá rừng trái pháp luật và phòng 

cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên 

- Các căn cứ pháp lý ban 

hành Quyết định được thay 

thế bằng văn bản khác; 

- Nội dung không còn phù 

hợp với văn bản cấp trên 

Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên 

thực hiện kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 

2014-2018 

Chưa xử lý 

 

-  Thay thế; 

- Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển NT 

 

 

 

 

16.  

Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh 

Điện Biên Quy định chính sách hỗ 

trợ từ ngân sách nhà nước nhằm 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên 

kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông 

Quyết định được cụ thể 

hóa các quy định của 

Quyết định số 

26/2013/QĐ-TTg ngày 

25/10/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ, hiện của Quyết 

định số 26/2013/QĐ-TTg 

Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên 

thực hiện kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy 

Chưa xử lý 

 

-  Thay thế; 

- Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển NT 
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sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên. 

hết hiệu lực theo quy định 

tại khoản 2 Điều 19 Nghị 

định số 98/2018/NĐ-CP. 

phạm pháp luật kỳ 

2014-2018 

 

 

 

17.  

Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2015 Ban hành quy định 

chính sách khuyến công trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên  

Một số căn cứ pháp lý 

được sửa đổi, bổ sung và 

thau thế, cụ thể: 

- Thông tư số 46/2012/TT-

BCT ngày 28 tháng 12 năm 

2012 của Bộ Công Thương 

Quy định chi tiết  một số 

nội dung của Nghị định 

số 45/2012/NĐ-CP ngày 

21 tháng 5 năm 2012 của 

Chính Phủ về khuyến công 

được sửa đổi, bổ sung một 

số điều bằng Thông tư số 

20/2017/TT-BCT ngày 

29/9/2017 của Bộ Công 

thương; 

- Thông tư số 36/2013/TT-

BCT ngày 27 tháng 12 năm 

2013 Quy định về việc xây 

dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện và quản lý kinh 

phí khuyến công quốc gia 

được sửa đổi, bổ sung bằng 

Thông tư số 17/2018/TT-

BCT ngày 10/7/2018 của 

Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên 

thực hiện kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 

2014-2018 

- Đang xử lý; 

- Được chấp 

thuận tại STT 2 

trang 4 Quyết 

định số 65/QĐ-

UBND ngày 

23/01/2019 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Điện Biên. 

 

- Thay thế. 

-  Sở Công 

thương; 

http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=46/2012/TT-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=46/2012/TT-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=45/2012/N%C4%90-CP&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=36/2013/TT-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=36/2013/TT-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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Bộ Công thương sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 36/2013/TT-

BCT ngày 27 tháng 12 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về 

việc xây dựng kế hoạch, tổ 

chức thực hiện và quản lý 

kinh phí khuyến công quốc 

gia. 

- Thông tư liên tịch 

số 26/2014/TTLT-BTC-

BCT ngày 18 tháng 02 năm 

2014 của liên bộ Tài chính 

– Bộ Công Thương hướng 

dẫn trình tự lập, quản lý, sử 

dụng kinh phí khuyến công 

quốc gia và kinh phí 

khuyến công địa phương 

được thay thế bằng Thông 

tư số 28/2018/TT-BTC 

ngày 18/02/2018 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn lập, 

quản lý, sử dụng kinh phí 

khuyến công 

18.  

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh 

Điện Biên Ban hành quy định quản lý, 

Thời điểm có hiệu lực và 

điểm a khoản 2 Điều 12 của 

Quy định ban hành kèm 

theo quy định chưa phù hợp 

Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

- Đang xử lý; 

- Đã được chấp 

thuận tại STT 1 

- Sửa đổi, bổ 

sung. 

- Sở Văn hóa, 

http://www.vbpl.vn/bocongthuong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=36/2013/TT-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://www.vbpl.vn/bocongthuong/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=36/2013/TT-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2014/TTLT-BTC-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
http://www.vbpl.vn/dienbien/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=26/2014/TTLT-BTC-BCT&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
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bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên 

với văn bản cấp trên nhân dân tỉnh Điện Biên 

thực hiện kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 

2014-2018 

trang 3 Mục II 

Quyết định số 

898/QĐ-

UBND ngày 

23/9/2019 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Điện Biên. 

 

Thể thao và 

Du lịch 

19.  

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên Sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên ban hành quy 

định về nội dung chi và mức hỗ trợ 

cho các hoạt động khuyến nông địa 

phương sử dụng nguồn kinh phí 

khuyến nông tỉnh Điện Biên 

Nghị định số 83/2018/NĐ-

CP ngày 24/5/2018 của 

Chính phủ về Khuyến 

nông thay thế  Nghị định 

số 02/2010/NĐ-CP ngày 

08/01/2010 của Chính phủ 

về Khuyến nông 

Công văn số 

1867/UBND-NC ngày 

25/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên 

thực hiện kết quả hệ 

thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 

2014-2018 

Chưa xử lý - Thay thế; 

- Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

IV VĂN BẢN CẦN XỬ LÝ QUA KẾT LUẬN KIỂM TRA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH  

20.  

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh 

Điện Biên Quy chế quản lý công tác 

- Khoản 1 Điều 6 quy định 

về tiêu chuẩn được hưởng 

chế độ cử tuyển chưa phù 

hợp với quy định tại khoản 

 - Báo cáo số 252/BC-

STP ngày 18/3/2019 

của Sở Tư pháp Báo cáo 

Đang xử lý  

- Công văn số 

1159/UBND-

- Sửa đổi 

- Sở Nội vụ; 
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cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình 

độ đại học thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên. 

 

1 Điều 6 Nghị định số 

134/2006/NĐ-CP 

- Khoản 3 Điều 8 quy định 

các trường hợp phải bồi 

hoàn học bổng, chi phí đào 

tạo, trong đó có quy định 

trường hợp phải bồi hoàn 

là: “Người học vi phạm 

một trong những quy định 

tại điểm a, điểm b khoản 2 

Điều 15 Quy chế này”. 

Tuy nhiên, Điều 12 Nghị 

định 134/2006/NĐ-CP và 

khoản 5 Điều 1 Nghị định 

số 49/2015/NĐ-CP không 

quy định phải bồi hoàn học 

bổng, chi phí đào tạo trong 

trường hợp này.  

Điểm d khoản 1 Điều 

11 có nội dung: “Các thành 

viên của Hội đồng gồm đại 

diện lãnh đạo: Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội, 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính, Công an tỉnh, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh” 

là chưa phù hợp với quy 

định tại điểm c khoản 1 

kết quả kiểm tra văn 

bản QPPL thuộc lĩnh 

vực Nội vụ; 

- Kết luận kiểm tra số 

5579/KL-BNV ngày 

14/11/2019 của Bộ Nội 

vụ văn bản QPPL về 

lĩnh vực nội vụ do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện 

Biên ban hành năm 

2018. 

NC ngày 

26/4/2019 của 

UBND tỉnh về 

xử lý văn bản 

QPPL có nội 

dung sai sót; 

- Ngày 

09/10/2019 Sở 

Nội nội vụ có 

Công văn số 

1521/SNV-

CCVC tham gia 

ý kiến đối với 

dự thảo sửa đổi 

Quyết định số 

30/2018/QĐ-

UBND ngày 

10/7/2018   
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Điều 7 Nghị định 

134/2006/NĐ-CP; 

- Khoản 3 Điều 14 của 

Quy chế quy định về chế 

độ chính sách của sinh 

viên cử tuyển là chưa phù 

hợp và thống nhất với quy 

định tại điểm b khoản 4 

Mục II Thông tư liên tịch 

số 13/2008/TTLT-

BGDĐT-BLĐTBXH-

BTC-BNV-UBDT. 
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